
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

 
Số:         /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Lào Cai, ngày      tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác 

giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, 
đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15/6/2022;

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ quy định về biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, 
khen thưởng  và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 146/TTr-SNV ngày 
15/8/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho 
22 tập thể và 107 cá nhân, đã có thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng 
dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai. 

(Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh kèm theo tiền thưởng quy định tại Điều 54 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP 
ngày 14/6/2025 của Chính phủ.

Kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, khen thưởng cấp tỉnh.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-98-2023-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-594016.aspx
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở: Nội vụ, Tài chính; 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 
1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- CVP, Phó CVP UBND tỉnh (đ/c VA);
- Lưu VT, VX.

CHỦ TỊCH

Trần Huy Tuấn
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DANH SÁCH
Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV 
Lào Cai - Vĩnh Yên, đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai

(Kèm theo Quyết định số :         /QĐ-UBND ngày      /8/2025
 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

   I. TẬP THỂ
1. Công an xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai.
3. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.
4. Công an xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.
5. Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.
6. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thượng Hà, tỉnh Lào Cai.
7. Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thượng Hà, tỉnh Lào Cai.
8. Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Thượng Hà, tỉnh Lào Cai.
9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Thành, tỉnh Lào Cai.
10. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.
11. Nhân dân và cán bộ thôn Giáp Cang, xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.
12. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai.
13. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai.
14. Công an xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai.
15. Nhân dân và cán bộ thôn Bản Muổi, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai.
16. Nhân dân và cán bộ thôn Đông, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai.
17. Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai.
18. Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai.
19. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai.
20. Công an xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai.
21. Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai.
22. Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai.

   II. CÁ NHÂN
1. Ông Lô Văn Hùng, Phó Trưởng phòng, Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân 

dân xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai.
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2. Ông Trương Văn Tích, thôn Quyết Thắng, xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai.
3. Ông Phùng Văn Minh, thôn Hàm Rồng, xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai.
4. Ông Phùng Kim Sơn, thôn Hàm Rồng, xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai.
5. Ông Phùng Đức Thành, thôn Hàm Rồng, xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai.
6. Ông Hoàng Văn Chuyển, thôn Hàm Rồng, xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai.
7. Ông Phùng Xuân An, thôn Hàm Rồng, xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai.
8. Ông Phùng Minh Hải, thôn Hàm Rồng, xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai.
9. Ông Nguyễn Văn Chinh, thôn Đồng Mòng 2, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai.
10. Ông Lương Hùng Viện, thôn Làng Chã, xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai.
11. Ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch UBND xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
12. Ông Trịnh Tiến Duật, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
13. Ông Trần Văn Huynh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra xã Bảo Yên, tỉnh 

Lào Cai.
14. Ông Dương Mạnh Thắng, Trưởng phòng, Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân 

dân xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
15. Bà Hoàng Thị Hồng Tươi, Công chức Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân 

dân xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
16. Ông Hoàng Văn Bảy, bản 3 Thâu, xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
17. Ông Hoàng Văn Chắp, bản 3 Thâu, xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
18. Ông Bàn Văn Hạnh, bản 3 Thâu, xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
19. Ông Tạ Hữu Tình, Phó Chủ tịch UBND xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai.
20. Ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cảm 

Nhân, tỉnh Lào Cai.
21. Ông Thang Quang Mơ, Trưởng phòng, Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân 

dân xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai.
22. Ông Nông Văn Huân, Trưởng phòng, Phòng Văn hóa - Xã hội, Ủy 

ban nhân dân xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai.
23. Ông Đàm Văn Quế, thôn Làng Lạnh, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai.
24. Ông Nông Văn Màu, thôn Nà Ta, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai.
25. Ông Hoàng Đình Gấm, thôn Thái Y, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai.
26. Ông Hà Văn Trường, thôn Thái Y, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai.
27. Ông Vi Văn Thuyết, thôn Làng Rẫy, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai.
28. Bà Hoàng Thị Xuyến, Trưởng thôn Ngòi Sọng, xã Cảm Nhân, tỉnh 

Lào Cai.
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29. Ông Nông Thanh Được, thôn Khuân Pục, xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai.
30. Ông Hoàng Ngọc Tý, thôn Trung Tâm, xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai.
31. Ông Hoàng Văn Diện, thôn Trung Tâm, xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai.
32. Bà Cam Thị Cử, thôn Trung Tâm, xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai.
33. Bà Hoàng Thị Nguyệt, thôn Trung Tâm, xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai.
34. Ông Hà Thanh Chi, thôn Yên Phú, xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai.
35. Ông Trần Đình Thiệu, thôn Bến Muỗm, xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai.
36. Bà Hoàng Thị Diễn, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Yên Phú, xã 

Mường Lai, tỉnh Lào Cai.
37. Ông Hoàng Trung Hòa, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận 

thôn Trung Tâm, xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai.
38. Ông Tăng Kết Dư, Phó Chủ tịch UBND xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.
39. Ông Hoàng Văn Thứ, Trưởng thôn Loong Tra, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.
40. Bà Hoàng Thị Phố, Trưởng thôn Nà Tạng xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.
41. Ông Trịnh Đình Hồng, Trưởng thôn Cây Mơ, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.
42. Ông La Tiến Đại, thôn Át Thượng, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.
43. Bà Hoàng Thị Khái, thôn Nà Tạng, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.
44. Ông Hoàng Văn Tam, thôn Ngòi Kèn, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.
45. Ông Hoàng Văn Học, thôn Ngòi Giàng, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai.
46. Bà Vũ Thị Hiên, thôn Phúc Khánh, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai.
47. Ông Dương Văn Việt, thôn Phúc Hoà, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai.
48. Ông Trần Ngọc Lương, thôn Trác Đà, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai.
49. Bà Nguyễn Thị Cậy, thôn An Lạc, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai.
50. Ông Nguyễn Văn Đạo, thôn 2, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai.
51. Ông Tạ Văn Thành, thôn Phai Tung, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai.
52. Ông Nguyễn Văn Khanh, thôn Phai Tung, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai.
53. Ông Bùi Quang Hưng, thôn Phúc Hòa, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai.
54. Bà Hà Thị Hỷ, thôn Trại Máng, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai.
55. Ông Nguyễn Tiến Luật, Phó Trưởng phòng, Phòng Kinh tế, Ủy ban 

nhân dân xã Thượng Hà, tỉnh Lào Cai.
56. Bà Lý Thị Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, 

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thượng Hà, tỉnh Lào Cai.
57. Bà Bàn Thị Póng, Bí thư Chi đoàn Thanh Niên thôn 1 Vài Siêu, xã 

Thượng Hà, tỉnh Lào Cai.
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58. Ông Lý Văn Miền, thôn 3 Vài Siêu, xã Thượng Hà, tỉnh Lào Cai.
59. Ông Lâm Văn Ngôn, thôn 1 Vài Siêu, xã Thượng Hà, tỉnh Lào Cai.
60.  Ông Đặng Văn Chung, thôn 1 Vài Siêu, xã Thượng Hà, tỉnh Lào Cai.
61. Ông Hoàng Văn Anh, Trưởng bản 4 Mai Đào, xã Thượng Hà, tỉnh 

Lào Cai.
62. Ông Dương Trung Kiên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Yên 

Thành, tỉnh Lào Cai
63. Ông Vũ Quốc Hiếu, Chủ tịch UBND xã Yên Thành, tỉnh Lào Cai.
64. Ông Triệu Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thành, tỉnh Lào Cai.
65. Ông Phạm Thành Đạt, Công chức Phòng Kinh tế, UBND xã Yên 

Thành, tỉnh Lào Cai.
66. Ông Nguyễn Trọng Hưng, Chuyên viên Phòng quản lý đất đai, Sở 

Nông nghiệp và Môi Trường, tỉnh Lào Cai.
67. Ông Nông Thái Sen, Bí thư Chi bộ thôn Cây Tre, xã Yên Thành, tỉnh 

Lào Cai.
68. Ông Lý Quốc Đặc, Trưởng thôn Khe Ngang, xã Yên Thành, tỉnh Lào Cai.
69. Ông Bàn Văn Săn, thôn Khe Ngang, xã Yên Thành, tỉnh Lào Cai.
70. Ông Đặng Văn Nguyên, thôn Khe Ngang, xã Yên Thành, tỉnh Lào Cai.
71. Ông Hoàng Sơn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.
72. Ông Nông Thanh Nhiêm, Công chức Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân 

xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.
73. Trung tá Mai Anh Văn, Công an xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.
74. Ông Lý Phúc Yên, Trưởng thôn Giáp Cang, xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.
75. Ông Lý Long Đức, thôn Giáp Cang, xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.
76. Ông Lã Thừa Ngạn, thôn Khau Nàng, xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.
77. Ông Ma Tiến Vươn, thôn Khau Nàng, xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.
78. Ông Hoàng Văn Điệp, thôn Khau Nàng, xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.
79. Ông Hà Hải Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai.
80. Ông Âu Văn Tình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lâm 

Thượng, tỉnh Lào Cai.
81. Ông Nông Minh Đấy, Trưởng thôn Nà Kèn - Nặm Trọ, xã Lâm 

Thượng, tỉnh Lào Cai.
82. Ông Triệu Đình Thoả, Trưởng thôn Sơn Đông, xã Lâm Thượng, tỉnh 

Lào Cai.
83. Ông Triệu Đức Gói, thôn Sơn Tây, xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai.
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84. Ông Vũ Hồng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai.
85. Ông Hoàng Văn Hà, Công chức Địa chính, Phòng Kinh tế, UBND xã 

Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai.
86. Ông Lý Văn Quý, Trưởng thôn Sắc Phạ, xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai.
87. Ông Cư A Khóa, Bản Cau, xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai.
88. Ông Cư A Lâu, Bản Cau, xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai.
89. Ông Bùi Huy Giới, Bản Mỏ Đá, xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai.
90. Ông Phạm Quốc Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Quang, tỉnh 

Lào Cai.
91. Ông Phạm Đình Tuân, Trưởng Công an xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai.
92. Ông Đặng Văn Quảng, Phó Trưởng phòng, Phòng Kinh tế, Ủy ban 

nhân dân xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai.
93. Ông Vũ Văn Long, Bí thư Đoàn xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai.
94. Ông Phạm Hữu Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân 

Quang, tỉnh Lào Cai.
95. Ông Đỗ Xuân Hải, Trưởng thôn Nậm Cút, xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai.
96. Ông Nguyễn Văn Toàn, thôn Nậm Cút, xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai.
97. Bà Nguyễn Thanh Mai, thôn Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai.
98. Ông Đỗ Đức Vùng, thôn Xả Hồ, xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai.
99. Ông Phạm Văn Thắng, thôn An Hồ, xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai.
100. Bà Trịnh Thị Duyên, Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai. 
101. Ông Đoàn Trần Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai.
102. Bà Triệu Thị Hằng, thôn Đồng Mòng 2, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai. 
103. Ông Ngọc Kim Thoan, thôn Cóc Khiểng, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai. 
104. Bà Nguyễn Thị Thương, thôn Cóc Khiểng, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai.
105. Bà Nguyễn Thị Luyến, thôn Việt Hải, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai. 
106. Bà Nguyễn Thị Giỏi, thôn Cóc Khiểng, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai. 
107. Ông Mông Văn Đại, thôn Đồng Mòng 2, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai./.
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